	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU

Họ và tên: ………….....…….....…………
Lớp: 5A ....…
	Thứ  …… ngày ….. tháng …… năm 2017
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt 5



	Đọc tiếng: 
	Điểm
	 Nhận xét của giáo viên

..........…………………………………………….

.………….........………………………………….

……........………………………………………...
	GV coi chấm

	Đọc hiểu: 
	
	
	


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM):

I. Đọc thành tiếng: (3 điểm): Giáo viên kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK giữa HKI môn Tiếng Việt lớp 5.

II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập: (7 điểm) –   (Thời gian làm bài: 30 phút) 
Đọc thầm bài sau và thực hiện các yêu cầu của bài:

	                                        Cuộc chạy tiếp sức của sắc đỏ

Nhìn hoa gạo đỏ rực xua tan cái rét nàng Bân, Ly thốt lên: “Ước gì mùa nào cũng được thấy màu hoa đỏ ấm áp này nhỉ?”. Vì thương và quý Ly, nên khi nghe Ly nói thế, các loài cây bèn rủ nhau cùng tiếp đuốc cuối xuân.

         Khi quyên gọi hè, hoa gạo thôi bập bùng đỏ rực trên vòm xanh thì đầu tường, lửa lựu lấp ló, dọc theo đường làng, hoa vông rực đỏ. Và khi tu hú gọi mùa vải chín, ve râm ran dàn đồng ca mùa hạ thì hoa phượng như đón lấy đủ sắc thắm của hoa gạo, hoa vông, bồng bềnh cháy rực suốt hè.
        Thu sang cùng gió heo may và những vạt dong  riềng với màu hoa thắm tươi giữ vẹn nguyên sắc đỏ của hoa gạo, hoa phượng, hoa vông truyền lại làm Ly rưng rưng cảm động.

        Rồi đông tới, gió bấc hun hút, chú mèo mướp cuộn tròn bên bếp lửa, gà mẹ “cục…cục…” ủ ấm đàn con cạnh cái cối xay. Ngồi cạnh bàn học nhìn qua cửa sổ, Ly thấy bầu trời xám xịt như bừng sáng. Ly đứng hẳn lên bàn học, tay vẫn cầm cuốn sách. Kìa, hoa đỏ, Ly rối rít gọi ông bà, bố mẹ ra xem. Mọi người ồ lên: “Lá bàng đỏ đẹp quá!”. Một chiếc lá bàng đỏ thắm xoay tròn bay qua cửa sổ, rơi xuống cạnh lọ mực và cây thước. Ngoài kia, cây bàng xòe những cành mang đầy lá đỏ như muốn nói: “Tặng bạn đấy, Ly ạ!”

                                                         Theo Phạm Lê Châu


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:                                                                               

Câu 1. (0,5 điểm) Biết Ly mong ước mùa nào cũng có màu đỏ ấm áp của hoa, các loài cây đã rủ nhau làm gì?            

A. Tiếp nối nhau nở hoa đỏ suốt bốn mùa.
B. Giữ cho màu đỏ ấm áp của hoa gạo không tàn.
C. Thi xem loài cây nào nở được nhiều hoa đỏ nhất.
D. Thi nhau nở hoa đỏ suốt bốn mùa.
Câu 2.(0,5 điểm) Tại sao các loài cây rủ nhau chạy tiếp đuốc?

	A.Vì chúng thương và quý bé Ly.
	B.Vì chúng hiểu được tiếng người.

	C.Vì lời ước của bé Ly.
	D.Vì các loài cây thi đua với nhau.


Câu 3.(0,5 điểm) Khi quyên gọi hè, khi tu hú gọi mùa vải chín thì những loài hoa nào khoe sắc đỏ?
A. Hoa gạo, hoa lựu, hoa vông.
B. Hoa gạo, hoa lựu, hoa phượng.
C. Hoa gạo, hoa vông, hoa phượng.
D. Hoa lựu, hoa vông, hoa phượng.
Câu 4. (1điểm) Những chi tiết nào miêu tả được vẻ đẹp của các loài hoa khi quyên gọi hè, khi tu hú gọi mùa vải chín?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Câu 5. (0,5 điểm) Những chi tiết nào cho thấy vẻ đẹp của lá bàng đỏ khi mùa đông đến?
A. Làm cho bầu trời xám xịt như bừng sáng.
B. Lá bàng đỏ thắm xoay tròn bay qua cửa sổ.

C. Ly rối rít gọi ông bà ra xem hoa đỏ.

D. Cây bàng xòe những cành mang đầy lá đỏ.

Câu 6. (1điểm) Vì sao tác giả lại đặt tên bài là “Cuộc chạy tiếp sức của sắc đỏ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. (0,5 điểm) Từ nào trong đoạn thứ nhất trái nghĩa với từ lạnh lẽo?

A. Lửa.                             B. Ấm áp.                    C. Xua tan.

Câu 8: (0,5 đ) Từ lửa ở cụm từ đỏ rực như lửa và lửa ở cụm từ lửa lựu có quan hệ với nhau như thế nào?


A.Đó là từ nhiều nghĩa.


B.Đó là hai từ đồng nghĩa.


C. Đó là hai từ đồng âm.
Câu 9. (1 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ  trong câu: “Hoa phượng đón lấy đủ sắc thắm của hoa gạo, hoa vông, bồng bềnh cháy rực suốt hè.” 

Chủ ngữ: ....................................................................................................................

Vị ngữ: .......................................................................................................................
Câu 10 . (1 điểm) Đặt một câu có dùng cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ giả thiết kết quả.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       







CMHS kí và ghi rõ họ tên

TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt 5

(Thời gian: 50 phút, không kể thời gian phát đề)
1. Chính tả:  (2 điểm) ( Nghe viết– 15 phút)

GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:

Buổi sáng trên làng quê em

Bỗng có tiếng gì đó cựa mình rạo rực. Hình như cây lá bắt đầu đung đưa, nhẹ, rất nhẹ. Em nghe thấy tiếng rì rầm báo thức một ngày mới. Quả không sai. Đằng chân trời bắt đầu ửng hồng. Một cái gì đó dâng lên trong không gian rạo rực hơn, mạnh mẽ hơn. Không lâu sau, một vầng đông hình rẻ quạt màu đỏ hiện ra. Mặt trời từ từ dâng lên. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những cành cây, chiếu lên những tán lá, làm chúng sáng bừng, rực lên như được dát vàng.








Theo Đào Nguyên Thảo   
II. Tập làm văn: (5 điểm):(thời gian làm bài 35 phút)
Đề bài: Tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý (bố, mẹ, ông , bà, anh, em….).

TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt 5
I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hư​ớng dẫn KTĐK HKI môn TV5)
* Cách đánh giá, cho điểm:

– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	A
	0.5

	Câu 2
	A
	0.5 

	Câu 3
	D
	0,5

	Câu 4
	Học sinh nêu được những chi tiết:
-Đầu tường lửa lựu lấp ló; Dọc theo đường làng, hoa vông rực đỏ, hoa phượng như đón lấy đủ sắc thắm của hoa gạo, hoa vông, bồng bềnh cháy.
	1

	Câu 5
	A, B, D
	0,5

	Câu 6
	Vì mỗi mùa đều có những loài hoa đỏ riêng.
	1

	Câu 7
	B
	0.5

	Câu 8
	A 
	0,5

	Câu 9
	 Xác định đúng chủ ngữ, vị ngữ của câu.
	1

	Câu 10
	 HS đặt được câu có cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ giả thiết kết quả.
	1

	
	Tổng
	7


TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt 5
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1.Kiểm tra viết chính tả : 2 điểm 

* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

2. Kiểm tra viết bài: 8 điểm 
	* Mở bài: Giới thiệu rõ người được miêu tả 
	1 điểm

	*Thân bài:

     -   Viết đúng trọng tâm của đề
	1,5 điểm

	· Diễn đạt câu văn trôi chảy.
	1,5 điểm

	· Câu văn có cảm xúc
	1 điểm

	*Kết bài: Nêu cảm nghĩ vủa bài viết
	1điểm

	*Chữ viết rõ ràng, sạch đẹp
	0,5 điểm

	*Dùng từ, đặt câu đúng, có hình ảnh.
	0,5 điểm

	*Bài viết sáng tạo
	1 điểm


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU
Họ và tên: ..............................................
Lớp: 5A............
	 Thứ ............ ngày....... tháng ....... năm 2017
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Toán - Lớp 5 
(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
	Giáo viên coi chấm




Bài 1.(3 điểm): Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Trong các số sau đây, chữ số 5 trong số nào có giá trị bằng 
[image: image1.wmf]10

5

 ?

A. 5,38

B. 38,05
 
C. 3,85

D. 38,5
2.  Số bé nhất trong các số:   9,725 ; 9,705 ; 9,752 ; 9,750 là:

         A. 9,725                  B. 9,705                 C. 9,752                  D.9,750 

3.  Xác định số dư trong phép chia : 45,67 : 18=....?

         A. 0,013

B. 0,13

C. 1,3


D. 13
4. Số thập phân “ Ba nghìn không trăm linh một đơn vị, bảy phần trăm” được viết là:

        A. 3100,7                 B. 3001,70             C. 3001,07              D.3010,07

5.  T×m sè tù nhiªn y, biÕt     12 <  3,9   ×    y   <18
  A. y = 2                   B. y = 3                   C. y = 4                  D. y = 5

6. Bạn Việt mua 15 quyển vở giá 5000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Với số tiền đó nếu mua vở với giá 7500 đồng một quyển thì bạn Việt mua được bao nhiêu quyển vở?

    A.30 quyển             B. 20 quyển            C. 15 quyển            D. 10 quyển
Bài 2.(1 điểm): Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống:

a) 2,4 ha =  0, 24km2                            b) 3,5  ×   0,001 = 0,035                              

   c) 16,76 : 13,5 = 1,24 (dư 0,02)            d)Tỉ số phần trăm của 15 và 40 là 0,375 

Bài 3. (1 điểm): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
	a. 9m 6dm = …………. m

b. 2cm2 5mm2 = ………..cm2
	c. 5 tấn 562kg = ……….... tấn

d. 57cm 9mm = ………….cm


Bài 4. (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 
	a. 378,25 + 586, 96
	b. 516,4 – 350,68
	c. 29,04 x 8,6
	d.  20,65 : 35

	………………….……
	………………….……
	………………….……
	………………….……

	………………….……
	………………….……
	………………….……
	………………….……

	………………….……
	………………….……
	………………….……
	………………….……

	………………….……
	………………….……
	………………….……
	………………….……

	………………….……
	………………….……
	………………….……
	………………….……


Bài 5. (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng  
[image: image2.wmf]4

1

 chiều dài. 

     a. Tính diện tích mảnh đất đó?
     b. Người ta dùng 62,5% diện tích mảnh đất đó để làm nhà. Tính diện tích đất làm nhà?
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Bài 6. (1 điểm): 
a. Tính bằng cách thuận tiện:
     (1,25 - 0,25 x 5) x (1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5) 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
b. Sạo và Cuội chơi thân với nhau. Sạo nói dối vào thứ hai, thứ ba và thứ tư, các ngày còn lại trong tuần đều nói thật, còn Cuội thì nói dối vào thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, các ngày còn lại đều nói thật. Vào một buổi sáng đẹp trời, hai cậu nói chuyện với nhau. Sạo nói: “Tớ nói dối vào chủ nhật”. Cuội nói lại: “Tớ sẽ nói dối vào ngày mai”. Em hãy cho biết đó là thứ mấy?
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
CMHS kí và ghi rõ họ tên
TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
 Năm học 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 5

	Bài 1:  ( 3 điểm )  
	- Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 

- Đáp án:  1D,  2B,  3B,  4C, 5C, 6D

	Bài 2:  (1điểm)
	- Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm

	Bài 3: (1 điểm)
	- Mỗi phần điền đúng được 0,25 điểm

	Bài 4: (2 điểm)
	- Mỗi phép tính tính đúng được 0,5 điểm


Bài 5: (2 điểm)         - Mỗi phần làm đúng được 1 điểm

a. Tính được chiều rộng mảnh đất được 0,5 điểm

Tính được diện tích mảnh đất được 0,5 điểm

b. Tính được diện tích đất làm nhà được 1 điểm

HS ghi sai đáp số trừ 0,25 điểm

Bài 6: (1 điểm)  
a. Tính được giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất được 0,5 điểm.

b. Học sinh giải thích và nêu được đó là ngày thứ 4 được 0,5 điểm.

( Sạo nói “Tớ nói dối vào ngày chủ nhật” nên hôm đó là ngày Sạo nói dối. Theo đề bài hôm đó chỉ có thể là ngày thứ 2, thứ 3 hoặc thứ 4. Trong các ngày trên, Cuội đều nói thật. Cuội nói: “Tớ nói dối vào ngày mai!” chứng tỏ hôm đó không thể là thứ hai hoặc thứ 3 vì hôm sau là ngày Cuội nói thật. Vậy hôm đó là thứ 4)
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